
STT Mã số Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm 

nhiệm vụ
Thành viên tham gia

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan 

chủ quản

1
QGT16.ĐT.0

1/2020

Bảo tồn nguồn gen gà nhiều cựa 

của đồng bào Dao thị trấn Trại 

Cau, huyện Đồng Hỷ

GS.TS. Nguyễn 

Thị Kim Lan

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân

PGS.TS. Lê Minh

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

TS. Dương Thị Hồng Duyên

TS. Phạm Diệu Thùy

TS. Nguyễn Đức Trường

ThS. Trần Nhật Thắng

TS. Nguyễn Văn Quang

TS. Phan Thị Hồng Phúc

TS. La Văn Công

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ

TS. Hồ Thị Bích Ngọc

TS. Đỗ Thị Lan Phương

TS. Trần Thị Hoan

TS. Nguyễn Thu Trang

KS. Nguyễn Thị Lương

ThS. Mai Hải Hà Thu

CN. Trần Thị Thắm

7/2020-

07/2022

Thái 

Nguyên

2
QGT16.ĐT.0

3/2020

Bảo tồn nguồn gen cây Mã tiền 

lông

TS. Nguyễn 

Minh Tuấn

TS. Đặng Thị Tố Nga

TS. Đỗ Hoàng Chung

TS. Nguyễn Văn Hồng

TS. Nguyễn Hữu Thọ

TS. Đào Thị Thanh Huyền

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

ThS. Nguyễn Thế Cường

ThS. Hứa Thị Toàn

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

7/2020-

7/2022

Thái 

Nguyên

3
Bảo tồn nguồn gen cây dược 

liệu Lan kim tuyến

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Thu Hà

7/2020-

7/2022

Thái 

Nguyên

4

Dự án: Ứng dụng KH&CN xây 

dựng mô hình trồng và chế biến 

dược liệu (Hoài sơn và Địa 

hoàng) theo chuỗi giá trị tại Bắc 

Kạn

TS. Hà Minh 

Tuân

ThS. Nguyễn Thị Mai

TS. Nguyễn Minh Tuấn

KS. Liêu Thanh Hùng

ThS. Nguyễn Thế Cường

ThS. Hoàng Thị Thanh Hương

KS. Phạm Thị Phương

ThS. Hứa Thị Toàn

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

ThS. Phạm Thanh Huyền

01/2020-

12/2021
Bắc Kạn

5

Nghiên cứu phát triển giống 

nấm Linh chi đen (Ganoderma 

Subresinosu ) thành sản phẩm 

hàng hóa có giá trị tại huyện 

Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

ThS. Lưu Hồng 

Sơn

ThS. Nguyễn Thị Tình

ThS. Vi Đại Lâm

TS. Bùi Tri Thức

TS. Nguyễn Văn Duy

ThS. Đinh Thị Kim Hoa

CN. Tạ Thị Lượng

ThS. Nguyễn Đức Tuân

ThS. Nguyễn Văn Bình

KS. Nguyễn Văn Long

ThS. Lưu Viết Huỳnh

ThS. Đặng Thái Sơn

KS. Đoàn Thị Luyến

CN. Lê Thị Thu Hiền

Mông Thị Huyền

11/2020 - 

11/2022
Cao Bằng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH PHÊ DUYỆT NĂM 2020



6 ĐT.06-2020

Nghiên cứu sự lưu hành và biện 

pháp phòng, chống hiệu quả 

bênh sán lá gan trên trâu, bò của 

tỉnh Tuyên Quang, ứng dụng 

chế phẩm sinh học trong xử lý 

phân trâu, bò để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường

GS. TS. Nguyễn 

Thị Kim Lan

TS. Nguyễn Văn Quang

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân

TS. Phạm Diệu Thùy

TS. Dương Thị Hồng Duyên

ThS. Trần Nhật Thắng

TS. Phan Thị Hồng Phúc

ThS. Đỗ Thị Lan Phương

PGS.TS. Lê Minh

07/2020-

6/2022

Tuyên 

Quang

7

Nghiên cứu tính thích ứng của 

cây Cát sâm, Sâm cau nhằm 

phát triển CDL có giá trị tại 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

TS. Hà Duy 

Trường
2020 - 2023 Yên Bái

8

Ứng dụng tiến bộ KH ghép cải 

tạo, phát triển giống nhãn chín 

sớm PHS2 và chín muộn 

PHM99-1.1 trên gốc nhãn chất 

lượng thấp tại tỉnh Yên Bái

TS. Bùi Văn 

Quang
2020 - 2022 Yên Bái

9

Nghiên cứu trồng thử nghiệm 

Gừng trâu, củ Kiệu, Dưa chuột 

giống Nhật Bản làm nguyên liệu 

cho Công ty TNHH Việt Nam 

MISAKI

TS. Bùi Văn 

Quang
2020 - 2022

Công ty 

TNHH 

Việt Nam 

MISAKI

10

Nghiên cứu phòng trừ bệnh 

vàng lá thối rễ trên cây cam 

sành tại huyện Hàm Yên, Tuyên 

Quang

TS. Hà Duy 

Trường
2020 - 2022

Tuyên 

Quang

11

Nghiên cứu tạo giá thể hữu cơ 

phục vụ sản xuất cho một số 

loại rau, hoa vùng miền núi phía 

Bắc

TS. Hà Duy 

Trường
2020 - 2021

Thái 

Nguyên

12

Nghiên cứu và phát triển vùng 

sản xuất dược liệu củ Hoài Sơn 

(củ mài) tại huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng theo chuỗi 

giá trị sản phẩm

TS. Nguyễn 

Minh Tuấn

TS. Đặng Thị Tố Nga

ThS. Ngô Thị Ánh Ngọc

TS. Nguyễn Văn Hồng

TS. Đỗ Hoàng Chung

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

ThS. Hứa Thị Toàn

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

KS. Lục Văn Kỳ

12/2020 - 

12/2022
Cao Bằng

13 DACN.03/2020

Dự án: Ứng dụng khoa học công 

nghệ trong xây dựng chuỗi giá 

trị các sản phẩm từ cá lóc đầu 

nhím (Channa sp.) tại tỉnh Thái 

Nguyên

TS. Lê Minh 

Châu

12/2020-

12/2022

Thái 

Nguyên


